
             SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số:         /TM - TTYT                          Liên Chiểu, ngày     tháng 04 năm 2023 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

V/v mời chào giá trang thiết bị sử dụng  

tại trung tâm Y tế quận Liên Chiểu năm 2023 (Lần 2) 

 

Kính gửi: Quý công ty. 

 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm một số 

trang thiết bị để đảm bảo công tác chuyên môn tại đơn vị.  

(Danh mục đính kèm tại phụ lục 1 và 2) 

 Để có cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm, Trung tâm Y tế quận Liên 

Chiểu kính mời các Quý công ty quan tâm và có khả năng đáp ứng được các yêu 

cầu của đơn vị cung cấp các tài liệu liên quan đến trang thiết bị y tế như sau: 

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị; phiếu tiếp nhận công bố đủ 

điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. 

 2. Báo giá của trang thiết bị. (Đính kèm mẫu tại phụ lục 3) 

 3. Hồ sơ của trang thiết bị: Catalogue thể hiện tính năng kỹ thuật, tài liệu 

kê khai giá theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; tài liệu chứng 

minh phân nhóm, phân loại theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020. 

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên đơn vị chào giá, địa chỉ, số 

điện thoại liên hệ, ngày chào giá, hiệu lực của bảng chào giá và thời gian bảo 

hành, bảo trì, hậu mãi (nếu có). 

 - Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo 

mật và tạo sự khách quan trong việc chào giá. 

 - Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi. 

 - Thời gian nộp chào giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành thông báo chào 

giá. 

 - Nơi nhận: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 

- Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng. 

 Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty. 

 Xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

               Nguyễn Đại Vĩnh 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHỎ LẺ  

THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2023 

(Đính kèm Thư mời chào giá số       /TM-TTYT ngày     tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) 

 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1.  Kìm kẹp Hemo-Lock  
- Dài 33cm, đường kính từ 1cm, làm từ thép 

không gỉ chất lượng cao. 

- Được mã hóa theo màu sắc phù hợp với clip, 

cán xoay 360 độ 

Cái 1 

 

2.  Máy khí dung 
Điện : AC 220-240,50Hz 

Công xuất tiêu thụ : 220VA 

Kích thước hạt : MMAD khoảng 3Um 

Dung tích cốc : Tối đa 7ml 

Từ 2ml-tới 7ml : Lượng thuốc thích hợp 

Tốc độ phun : Khoảng 0.4ml/ phút 

Luồng khí/ Công xuất nén : 7L/ phút ,100kPa 

Đầu ra khí dung: 0,57ml(2ml,1%NaF) 

Tốc độ đầu ra khí dung: 0.08ml/ phút (2ml,1 

%NaF) 

Trọng lượng  : Khoảng 2.2kg ( chỉ máy chính) 

Kích thước : Khoảng 175( rộng )x110 

(cao)x215 (dày)mm(chỉ máy chính) 

Bao gồm : Máy xông ,Bộ xông ,Ông khí 

(PVC,200cm),Ông ngậm , Mặt nạ người lớn 

(PVC) Mặt nạ trẻ em (PVC),  5 miếng lọc 

Cái 4 

 

3.  Kẹp Allis Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 15 cm  Cái 20  

4.  Kẹp khăn 
Chế tạo bằng thép không gỉ, cong đầu, dài 13 

cm  
Cái 30  



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

5.  Kéo thẳng 2 đầu tù Chế tạo bằng thép không gỉ, thẳng ,dài 18 cm Cái 1  

6.  Ống chích nha khoa (Bơm 

tiêm nha) 

Dạng tiêm áp lực thủ công, có khả năng rút 

ngược. Trọng lượng 150 gram. Bơm tiêm 1,8 cc 
Cái 10 

 

7.  Cây nạo ngà 
Dạng nạo ngà 2 đầu 

Kích thước đầu nạo: 1,2mm/1,6mm 
Cái 5  

8.  Que nạo chắp 

(Meyerhoefer) size 1 

Đường kính đầu nạo 1.75mm. Chất liệu: thép 

không gỉ 
Cái 1 

 

9.  Que nạo chắp 

(Meyerhoefer) size 2 

Đường kính đầu nạo 2.25 mm. Chất liệu: thép 

không gỉ 
Cái 1 

 

10.  Kéo (Eye Scissors) 
Đầu cong, chiều dài 4.5''. Chất liệu thép không 

gỉ 
Cái 1  

11.  Kẹp (St.Martin) Có mấu 1x2 răng, kích thước 45mm. Chất liệu 

thép không gỉ 
Cái 1  

12.  Kẹp chắp (Lambert) Hình tròn, 8mm. Chất liệu thép không gỉ Cái 1  

13.  Kẹp chắp (Hunt) 
Hình tròn, kích thước 12mm. Chất liệu thép 

không gỉ 
Cái 1  

14.  Kìm kẹp kim (Castroviejo) 
Dùng cho chỉ 4-7 

- Đầu cong 

- Tổng chiều dài 140mm 

- Có khóa 

- Chất liệu: thép không gỉ 

Cái 1 

 

15.  Kim bơm lệ đạo (Feaster) Lỗ 2 bên, đầu cong, dài 22mm. Chất liệu thép 

không gỉ 
Cái 1  



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

16.  Bảng đo thị lực (Landolt) 
Bảng phân loại có hình các vòng tròn hở giống 

chữ C, xoay theo nhiều hướng khác nhau (bao 

gồm trái, phải, trên, dưới, góc 45 độ ở giữa) 

Cái 1 
 

17.  Gương phẳng treo tường Cao 1,4m; Rộng 0,5m Cái 1  

18.  Gọng thử kính 
Chất liệu: Nhựa + titan 

Trọng lượng: 25-27g (tương ướng với mỗi 

thông số PD) 

Khẩu độ lớn. 

Tích hợp miếng đệm mũi silicon mềm 

Có thể xoay 360 độ, dễ dàng sử dụng 

Có các kích cỡ PD: 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 

68, 70 

Cái 1 

 

19.  Thước đo khoảng cách 

đồng tử 

Chất liệu: Nhựa dẻo + bề dày: 0,5mm 

Trọng lượng: 3 gram 
Cái 1 

 

20.  Dụng cụ che mắt thử thị 

lực 

Chất liệu: Nhựa 

Màu: Đen 

Chiều dài tay cầm: xấp xỉ 15 cm 

Cái 1 
 

21.  Khay ngâm khử khuẩn 

dụng cụ 

 - Gồm: 1 khay ngâm, 1 khay sàng và 1 nắp đậy.  

- Kích thước dài 74x22x13,2 cm.  

- Dung tích 14,1 lít 

Cái 1 
 

22.  Khay ngâm khử khuẩn 

dụng cụ 

- Gồm: 1 khay ngâm, 1 khay sàng và 1 nắp đậy.  

- Kích thước dài 59,4x38,1x14,1 cm.  

- Dung tích 19,8 lít 

Cái 1 
 

23.  Tay cầm nhựa có khóa  
Kích cỡ 5mm, có đầu nối dây đốt điện cao tần 

đơn cực 
Cái 2  

24.  Tay cầm nhựa không khóa  
Tay cầm Clickline, bằng nhựa, không khóa, có 

chân cắm đốt điện đơn cực 
Cái 1  



STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

25.  Vỏ ngoài  
Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có 

đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, 

dài 36 cm 

Cái 3 
 

26.  Ruột kẹp 
Kẹp ruột loại CLICK'line, hàm có cửa sổ, ngắn, 

hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm 
Cái 1  

27.  Ruột kẹp REDDICK -

OLSEN  

Loại CLICK'line, dùng gắp và bóc tách, hàm tác 

động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm 
Cái 1 

 

28.  Ruột kẹp phẫu tích 

BABCOCK 

Loại CLICK'line, không sang chấn, hàm có cửa 

sổ, cỡ 5 mm, dài 36 cm, hàm hoạt động đôi. 
Cái 1 

 

29.  Kềm sinh thiết + Đường kính kềm: 2,4mm 

+ Chiều dài làm việc: 1500mm 

+ Dùng cho dây nội soi dạ dày tá tràng có 

đường kính kênh dụng cụ 2.8mm trở lên. 

Cái 2 

 

 Tổng cộng: 29 khoản     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC HÀNG HÓA THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2023 

(Đính kèm Thư mời chào giá số       /TM-TTYT ngày     tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) 
 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

1.  Mô hình cấp cứu ngừng 

tuần hoàn 

- Chất liệu: nhựa PVC và cao su nhiệt dẻo có tuổi thọ cao. 

- Chiều dài: 170cm 

- Tỷ lệ: 1:1 so với thực tế 

Cái 1 
 

 Tổng cộng: 01 khoản     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3 

Mẫu báo giá của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 

(Đính kèm Thư mời chào giá số      /TM-TTYT ngày      tháng 3 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) 

 

Tên đơn vị chào giá: ...................................................           ………., ngày … tháng … năm 2023 

Địa chỉ: .......................................................................  

Số điện thoại: ..............................................................  

Mã số thuế: .................................................................  

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. 

 

S 

T 

T 

Tên trang 

thiết bị 

Tên 

thương mại 

Chủng 

loại 

Hãng 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đối với trang thiết bị y tế 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

Phân 

nhóm 

theo 

TT14 

Phân 

loại 

Giá kê 

khai 

Mã kê 

khai 

1               

2               

3               

4               

5               

 

Báo giá có hiệu lực: ........................................     NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  

            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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